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I – ĐẶT VẤN ĐỀ

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Trung Ương 8 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo (GD-ĐT) là “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc…Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả GD-ĐT; Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý...”. Trong đó, việc đổi mới dạy và học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học được chú trọng để nâng chất lượng nguồn nhân lực.

Mặt khác, trong hệ thống giáo dục, tín chỉ mang nghĩa là sau một khóa học, hay một quá trình học tập và đào tạo, người học có đủ khả năng, năng lực và trình độ đáng để chúng ta tin cậy. Hay nói cách khác, tín chỉ là sự chứng nhận khả năng, năng lực nào đó của người học sau một khóa học, và hệ thống tín chỉ là cả một lập trình đào tạo giúp người học có khả năng và năng lực mưu sinh sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, triển khai tín chỉ theo chiều sâu diễn ra không chỉ ở phương pháp giảng dạy mà còn ở phương pháp kiểm tra đánh giá . Đây là khâu then chốt để thật sự nâng cao chất lượng đào tạo dựa trên ưu thế của đào tạo theo tín chỉ và đề cao tính chủ động của người học và người dạy. 

II – NỘI DUNG 
Bức tranh chung về phương pháp giảng dạy (PPGD) của chúng ta hiện nay là tập trung vào kỹ năng tư duy phân tích, nghĩa là dạy cho người học cách hiểu các khái niệm, thảo luận theo phương pháp định sẵn, loại bỏ những hướng đi không đúng, tìm ra câu trả lời đúng nhất, chưa chú trọng đến  việc giới thiệu, yêu cầu, bắt buộc người học phải tham khảo những tài liệu gì. PPGD này đã làm mất đi một hình thái khác của tư duy đó là tư duy sáng tạo. Tư duy sáng tạo tập trung vào khám phá các ý tưởng, phát triển thành nhiều giải pháp, tìm ra nhiều phương án trả lời đúng thay vì chỉ có một.

Hậu quả của PPGD cũ dẫn đến sự thụ động của người học trong việc tiếp cận tri thức. Sự thụ động này là nguyên nhân tạo cho người học sự trì trệ, ngại đọc tài liệu, ngại tranh luận, thiếu khả năng thuyết trình, lười tư duy và thiếu tính sáng tạo trong tư duy khoa học.  Sự thụ động còn thể hiện qua phản ứng của SV đối với bài giảng của GV trên lớp. Họ chấp nhận tất cả những gì GV trình bày. Sự giao tiếp trao đổi thông tin trong lớp học hầu như chỉ mang tính một chiều.

Từ thực tế trên cho thấy để nâng cao chất lượng đào tạo, việc đổi mới phương pháp giảng dạy là việc làm cấp thiết và cần tiến hành một cách đồng bộ. vai trò mới của người GV là trở thành nhân tố kích thích trí tò mò của người học, mài sắc thêm năng lực nghiên cứu độc lập, tăng cường khả năng tổ chức, sử dụng kiến thức và khả năng sáng tạo. Việc áp dụng các phương pháp giảng dạy mới đòi hỏi phải gắn với các phương pháp kiểm tra mới nhằm khuyến khích không chỉ khả năng nhớ mà cả khả năng hiểu, các kỹ năng thực hành và sáng tạo của người học .
1. Đổi mới phương pháp giảng dạy
a . Phương pháp dạy học theo nhóm:  
Hiện nay, phương pháp này được xem là tiên tiến và áp dụng khá phổ biến ở các trường Cao đẳng , Đại học. Đây là phương pháp thể hiện tính cộng đồng cao đối với sinh viên (SV) và tạo nhiều hứng khởi cho SV trong quá trình học tập. Việc ứng dụng phương pháp dạy học theo nhóm đòi hỏi vai trò, tính sáng tạo rất cao của người GV trong kỹ thuật tổ chức, hướng dẫn quản lý , đánh giá hoạt động học của mỗi SV trong nhóm, vai trò và năng lực của nhóm trưởng các nhóm. 
Một số ưu điểm mà phương pháp dạy học này mang lại là: tạo điều kiện tối đa cho SV có cơ hội đưa ra ý kiến và lập luận bảo vệ ý kiến của mình ,phát huy cao độ tính tích cực học tập , phát triển năng lực phát biểu trước đám đông - điều mà đa số SV ngày nay rất yếu. Không những thế, nó còn rèn luyện SV biết sống trong tập thể, biết nói và biết nghe người khác nói, phát huy tinh thần hợp tác, thi đua và đoàn kết giữa các thành viên trong nhóm hoặc lớp. Đó là tiền đề để xây dựng một xã hội tốt đẹp mà không ai là không mong muốn. 
Cụ thể, trong giảng dạy học phần KNGT, GV sử  dụng PP thảo luận nhóm đối với những nội dung vận dụng kiến thức đã học hay nội dung gắn với kiến thức kinh nghiệm của SV để thảo luận một chủ đề cụ thể của bài học như: Làm thế nào để hoàn thiện hình ảnh bản thân bạn?, Để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong giao tiếp, bạn phải làm gì ?, … 
b . Phương pháp giải quyết tình huống có vấn đề
PPDH giải quyết tình huống có vấn đề là cách thức GV tổ chức tạo ra một chuỗi 
tình huống có vấn đề và điều khiển hoạt động của người học nhằm giúp người học độc lập giải quyết các vấn đề trong học tập.

Ưu điểm của phương pháp là phát triển năng lực tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề ở người học.Với tình huống có vấn đề, người học cảm thấy có nhu cầu và hứng thú trong việc tìm kiến thức mới, thấy được mối liên hệ giữa kiến thức cũ và kiến thức mới giúp người học củng cố và vận dụng.
Các mức độ của PPDH giải quyết tình huống có vấn đề :
+ Dạy học gợi mở vấn đề: là GV tạo ra tình huống có vấn đề, gợi mở dẫn dắt SV vào tình huống đó, làm xuất hiện nhu cầu giải quyết vấn đề ở SV, còn toàn bộ quá trình giải quyết tình huống là do GV chủ động sử dụng các kỹ thuật dạy học khác nhau để giải quyết vấn đề cho SV (thuyết trình, giảng giải,…).

+ Dạy học dẫn dắt SV giải quyết vấn đề: GV tạo ra tình huống có vấn đề gợi mở và dẫn dắt SV vào tình huống đó, làm xuất hiện nhu cầu giải quyết tình huống ở SV, đồng thời định hướng và tổ chức cho SV tiến hành giải quyết tình huống. 

+ Dạy học tạo ra tình huống có vấn đề: có thể coi đây là mức độ cao nhất, SV tự tạo ra tình huống có vấn đề và tự giải quyết vấn đề. Việc đánh giá kết quả và rút ra kết luận có sự giúp đỡ của GV. 

Cụ thể, trong giảng dạy môn KNGT, GV sử  dụng phương pháp giải quyết tình huống có vấn đề ở mức độ cao nhất với những vấn đề thực tế liên quan đến các em như : sau khi tìm hiểu các pp giải quyết xung đột, GV đặt câu hỏi cho SV “ Em vận dụng các pp này như thế nào để giải quyết các vấn đề xung đột của mình một cách hiệu quả ?”
c . Phương pháp Kỹ thuật tạo ra ý tưởng (Brainstorming).
            Tác giả của phương pháp Brainstorming (tạm dịch là kỹ thuật tạo ra ý tưởng) là Alex Osborn (Hoa Kỳ). Mục đích chính của phương pháp này là giúp người học thoát ra khỏi tư duy theo lối mòn và tạo ra một loạt các ý tưởng mà sau đó có thể lựa chọn. Phương pháp này áp dụng phù hợp với nhóm sinh viên.

            Một số nguyên tắc cơ bản của phương pháp kỹ thuật tạo ra ý tưởng:

            + Tôn trọng mọi ý tưởng đưa ra: Khi các ý tưởng được đưa ra, không được phép chỉ trích, phê bình ngay. Tất cả các ý tưởng đều được ghi chép lại và phân tích đánh giá ở các bước sau.

            + Tự do suy nghĩ: Không giới hạn việc đưa ra các ý tưởng bay bổng kể cả những ý tưởng khác thường bởi trên thực tế có những ý tưởng kỳ quặc đã trở thành hiện thực.

            + Kết nối các ý tưởng: Cải thiện, sửa đổi, góp ý xây dựng cho các ý tưởng. Các câu hỏi thường đặt ra: Ý tưởng được đề nghị chất lượng thế nào? Làm thế nào để ý tưởng đó đem lại hiệu quả? Cần thay đổi gì để ý tưởng trở nên tốt hơn?...

            + Cần quan tâm đến số lượng các ý tưởng: Tập trung suy nghĩ khai thác tạo ra khối lượng lớn các ý tưởng để sau đó có cơ sở sàng lọc. 
Để tiến hành phương pháp này có hiệu quả, GV cần nghiên cứu nội dung , xác định vấn đề, phải đảm bảo đó là một vấn đề mở. Nghĩa là, các giải pháp cho vấn đề còn có thể tìm ra được nữa, ngoài những giải pháp đã có. 
Cụ thể, trong giảng dạy môn KNGT, những vấn đề thảo luận manh tính chất mở , có tính thực tiễn cao, cần tìm nhiều ý tưởng , như  xử lý các tình huống, GV dùng PP này như : 
“Sáng hôm đó, sau khi xác nhận là biết sử dụng máy photo (nhưng thực sự bạn không thạo lắm), bạn được trưởng phòng giao chuẩn bị cho buổi họp quan trọng, gồm photo tài liệu và pha café. Khi bạn đang loay hoay bên máy photo thì 1 người đứng tuổi đi qua , bạn nhờ ông ta chỉ hộ cách sử dụng. Thời gian còn rất ít, lại thấy ông ta dễ tính, bạn nhờ luôn ông ta photo nốt tài liệu để bạn chạy đi pha café. Khi bạn mang khay café quay trở lại để mang lên phòng họp, thì bạn thấy trưởng phòng đang nói chuyện với ông ta với 1 thái độ rất lễ phép. Thì ra đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông ta đang mắng trưởng phòng bạn tuyển người không biết làm việc . Trưởng phòng bạn đang rất căng thẳng, khi đó bạn sẽ làm gì để đạt hiệu quả giao tiếp ?”
Tuỳ thuộc vào mỗi môn học, GV có thể vận dụng các PP như: DH theo dự án, DH theo định hướng hành động,…Tuy nhiên, không có một PPDH toàn năng phù hợp với mọi mục tiêu, nội dung dạy học, và đối tượng người học. Mỗi phương pháp và hình thức dạy học có những ưu, nhược điểm và giới hạn sử dụng riêng. Vì vậy, cần phối hợp linh hoạt, đa dạng các phương pháp dạy học để phát huy năng lực người học .
* Qua việc phân tích một số PPGD trên, có thể nhận định các PP này có rất nhiều sự khác biệt so với PP truyền thống. Trong đó sự khác biệt cơ bản nhất là vai trò của người học và người dạy đã thay đổi, sự thay đổi này đã biến quá trình học của người học từ thụ động sang chủ động, từ việc nghe giảng sang hoạt động tư duy, phát huy cao độ tính tích cực học tập, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và kích thích năng lực sáng tạo, giải quyết vấn đề của họ. Từ đó, hình thành và phát triển các năng lực cho người học.
2 . Đổi mới phương pháp kiểm tra – đánh giá
Việc đổi mới PPGD không phải lúc nào người dạy cũng có thể thực hiện thành công. Khó khăn lớn nhất chính là việc ngại thay đổi, sức ỳ của các thói quen cũ, bởi nó đòi hỏi tính tự học và tự giác của SV rất cao, nếu như không có sự cộng tác của SV thì các PP đổi mới trên đều thất bại. Trong khi đó, SV từ phổ thông lâu nay được thầy cô "nắm tay chỉ việc" từng bước một, bây giờ phải tự quyết định việc học của mình nên cũng hết sức lúng túng, thậm chí không biết phải làm thế nào. Chính vì vậy, việc đổi mới PPGD phải đi kèm với việc đổi mới PP đánh giá kết quả học phần sao cho phù hợp. 
Kiểm tra đánh giá (KTĐG) đối với sinh viên phải kích thích được sự tự KTĐG kết quả học tập của mình. Như vậy, chúng ta mới đạt được mục tiêu chuyển từ quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Qua giảng dạy mỗi giảng viên phải đánh giá được kỹ năng sáng tạo của sinh viên, từ đó điều chỉnh được việc học của họ. Kết hợp hợp lý kiểm tra thường xuyên, định kỳ, giữa kỳ, học kỳ, bài tập về nhà, viết tiểu luận , thi trắc nghiệm. 

Đối với các môn khoa học xã hội, nếu việc KTĐG chủ yếu thông qua kỳ thi kết thúc học phần và nội dung kiểm tra chỉ dừng ở mức độ ghi nhớ và giới hạn trong 2 đến 3 câu hỏi tự luận thì mong muốn thay đổi cách học ở sinh viên và nỗ lực đổi mới cách dạy của người thầy sẽ gặp nhiều bước cản. Bởi lẽ, cách thức và nội dung đánh giá như trên sẽ khuyến khích người học học một cách máy móc, thụ động, tiêu cực hơn là trông chờ vào việc học tủ và quay cóp. Ngoài việc kiểm tra khối lượng kiến thức thu nhận được, cần tập trung đánh giá khả năng tư duy và các kỹ năng như phân tích, tổng hợp, vận dụng thực tiễn... của người học. Để đạt được yêu cầu này, việc lựa chọn nội dung và hình thức kiểm tra, đánh giá có ý nghĩa hết sức quan trọng. 

Cụ thể, ở học phần KNGT, có thể kết hợp đánh giá bằng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận trong kiểm tra giữa kỳ. Trong đó, nội dung câu hỏi tự luận hướng vào việc phát triển tư duy phân tích, tổng hợp, đánh giá, vận dụng và liên hệ kiến thức đã học với thực tiễn đời sống xã hội.

Việc kiểm tra, đánh giá phải được tiến hành một cách thường xuyên. Đánh giá thường xuyên có hệ thống sẽ cung cấp kịp thời những thông tin phản hồi cho người dạy và người học, thông qua đó điều chỉnh hoạt động dạy và học sao cho phù hợp. Để đảm bảo tính tính thường xuyên, cần tiến hành kiểm tra đánh giá sau mỗi bài học, chương học. Có thể sử dụng các phiếu học tập giúp kiểm tra mức độ tư duy của sinh viên, khả năng tự đọc, tự nghiên cứu một cách nhanh chóng và thuận tiện. 
Cụ thể, ở môn KNGT, sau mỗi bài học, GV sử dụng phiếu học tập với câu hỏi tư duy, kiểm tra mức độ tư duy , phân tích, tổng hợp, đánh giá và vận dụng của SV như : 


Ngoài hình thức kiểm tra đánh giá trên lớp, GV cần kết hợp các hình thức đánh giá khác như bài tập cá nhân, bài tập nhóm, tiểu luận...

III – KẾT LUẬN

Tóm lại, học chế tín chỉ là hình thức đào tạo được xem là tiên tiến trên thế giới vì mục đích đào tạo của nó là hướng vào sinh viên, coi người học là trung tâm trong quá trình dạy - học. Với hình thức này, người học chủ động hơn trong việc tiếp thu kiến thức và quản lý thời gian, nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu. 

Việc đào tạo theo hình thức tín chỉ đã, đang và sẽ được tiếp tục thực hiện tại trường chúng ta, mà trong quá trình đào tạo thì GV là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Tôi thiết nghĩ rằng hơn lúc nào hết các GV cần phải thấy được trách nhiệm lớn lao của mình trong dạy học, từ đó tích cực học tập nghiên cứu, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, lựa chọn PPDH , PP KTĐG phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học góp phần quyết định nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường khả năng thích ứng và cạnh tranh trong khu vực.
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PHIẾU HỌC TẬP


Những khẳng định sau đúng hay sai ? Bạn hãy giải thích và cho ví dụ .


Phong cách giao tiếp của một người càng ổn định thì càng dễ phân biệt người đó với người khác.


Dù ở mức độ nào, phong cách giao tiếp của một con người luôn vừa có tính ổn định, tính linh hoạt và tính chuẩn mực.
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